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 Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 
Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục công việc (áp dụng hợp 
đồng theo đơn giá cố định) 
STT 

(1) 
Mô tả công việc mời thầu (2) Khối 

lượng 

mời thầu 

(4) 

Đơn vị 

tính (5) 

8.1. Rải đá nền trạm (bao gồm cả cung 

cấp vật liệu) 
203,01 m3 

67.2 Bê tông lót M100,đá 2x4 1296 kg 
68.2 Bê tông lót M100,đá 4x6 11858 Kg 
94.1 Máy bơm điện (máy bơm cứu hỏa 

chính) Qyc=250m3/h; 

H=100mH2O, n=80-85kW, 

v=3000v/ph 

1 cái 

94.2 Máy bơm điezen (máy bơm cứu 

hỏa dự phòng) Qyc=250m3/h; 

H=100mH2O,  v=3000v/ph 

1 cái 

97.13 Bình chữa cháy HFC-227EA 

(FM-200), áp lực làm việc 

42BAR (180l-150kg) 

5 bình 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 
Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục công việc (áp dụng hợp 
đồng theo đơn giá cố định) 
STT 

(1) 
Mô tả công việc mời thầu (2) Khối 

lượng 

mời thầu 

(4) 

Đơn 

vị tính 

(5) 

8.1. Rải đá nền trạm (bao gồm cả cung 

cấp vật liệu) 
2030,1 m3 

67.2 Bê tông lót M100,đá 2x4 1,296 m3 
68.2 Bê tông lót M100,đá 4x6 11,858 m3 
94.1 Máy bơm điện (máy bơm cứu hỏa 

chính) Qyc=220m3/h; 

H=100mH2O, n=80-85kW, 

v=3000v/ph 

1 cái 

94.2 Máy bơm điezen (máy bơm cứu 

hỏa dự phòng) Qyc=220m3/h; 

H=100mH2O,  v=3000v/ph 

1 cái 

97.13 Bình chữa cháy HFC-227EA (FM-

200), áp lực làm việc 42BAR (180l-

5 bình 

 



99.1 Tủ giám sát và điều khiển báo 

cháy trung tâm lập trình theo địa 

chỉ 2 Loops có thể mở rộng, số địa 

chỉ trên 01 loop tối thiểu 127 địa 

chỉ, lắp tại nhà thường trực bảo vệ 

có khả năng kết nối với máy tính 

để truyền dữ liệu, được cài đặt 

phần mềm điều khiển và theo dõi 

hệ thống PCCC của trạm từ xa 

qua internet của chính hãng cung 

cấp tủ báo cháy trung tâm, có đưa 

ra dạng tiếp điểm khô (số lượng 

tiếp điểm khô đảm bảo đủ để kết 

nối tín hiệu PCCC lên hệ thống 

máy tính) để kết nối với bộ I/O 

chung toàn trạm, kèm ác qui khô 

16AH; Bộ xạc bình accu tích hợp 

sẵn trong tủ, kèm toàn bộ trang 

thiết bị và phụ kiện lắp đặt. Tủ 

được thiết kế dạng module, màn 

hình tinh thể lỏng LCD có đèn 

hiển thị, nút ấn…Mỗi trạng thái 

có đèn báo cháy và báo sự cố 

riêng biệt, màn hình hiển thị chính 

là màn LCD, có đèn dạ quang, nội 

1 Tủ 150kg) (bao gồm toàn bộ phụ kiện 

để hoàn thiện hệ thống bình) 

99.1 Tủ giám sát và điều khiển báo cháy 

trung tâm lập trình theo địa chỉ 2 

Loops có thể mở rộng, tổng số địa 

chỉ trên các loop tối thiểu 300 địa 

chỉ, lắp tại nhà thường trực bảo vệ 

có khả năng kết nối với máy tính để 

truyền dữ liệu, được cài đặt phần 

mềm điều khiển và theo dõi hệ 

thống PCCC của trạm từ xa qua 

internet của chính hãng cung cấp tủ 

báo cháy trung tâm, có đưa ra dạng 

tiếp điểm khô (số lượng tiếp điểm 

khô đảm bảo đủ để kết nối tín hiệu 

PCCC lên hệ thống máy tính) để kết 

nối với bộ I/O chung toàn trạm, kèm 

ác qui khô 16AH; Bộ xạc bình accu 

tích hợp sẵn trong tủ, kèm toàn bộ 

trang thiết bị và phụ kiện lắp đặt. Tủ 

được thiết kế dạng module, màn 

hình tinh thể lỏng LCD có đèn hiển 

thị, nút ấn…Mỗi trạng thái có đèn 

báo cháy và báo sự cố riêng biệt, 

màn hình hiển thị chính là màn 

LCD, có đèn dạ quang, nội dung thể 

1 Tủ 



dung thể hiện lớn nhất không nhỏ 

hơn 80 ký tự. 

158.18 Khoan giếng và lắp đặt cọc tiếp 

địa 

19920 m 

166.2 Dây chống sét 169,2384 km 
166.3 Dây cáp quang 632,4 km 

 

hiện lớn nhất không nhỏ hơn 80 ký 

tự. 

158.18 Khoan giếng và lắp đặt cọc tiếp địa 1992 m 
166.2 Dây chống sét 169,2384 m 
166.3 Dây cáp quang 632,4 m 

 

  



 Chương V. Yêu cầu kỹ thuật   

 Mục 5.5.2.14. Cung cấp vật tư cho đường dây 35kV cấp 

điện tự dùng: 

b) Cách điện: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục 5.5.2.14. Cung cấp vật tư cho đường dây 35kV cấp điện 

tự dùng: 

b) Cách điện: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Mục 5.4.8.2. Thiết bị chữa cháy: 

Mục 5.4.8.2.1. Bơm chữa cháy: 

Mục 5.4.8.2. Thiết bị chữa cháy: 

Mục 5.4.8.2.1. Bơm chữa cháy: 

 



+ Lưu lượng: Q= 220m3/giờ 

+  Cột áp: 100m 

+ Lưu lượng: Q= 220m3/giờ 

+  Cột áp: 100mH2O 
 


